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B ài tập Tại nhà 
Tuần 01( week 01) 

 
Bảng Chữ Cái Trong Tiếng Việt 

Các em hãy điền vào các chữ còn thiếu trong bảng chữ cái (Fill in the missing letters) 
 
 

 A   __  __  B   __   D   __   E   Ê 
 

G   __  I   K   __  M   __   O   __   Ơ 
  

P    __    __   S   T   __   Ư    __   X    Y  
 
 
 
 
 

Các em hãy thêm vaò các chữ còn thiếu (Fill in the missing vowels) 
 

12 Nguyên Âm Đơn(vowels) 
 

A  __  Â  E  __  I 
(a)  (á)  (ớ)  (e)  (ê)  (i) 

O  __  Ơ  __  Ư  Y 
(o)  (ô)  (ơ)  (u)  (ư)  (i‐gờ‐rét) 
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Các em tập đánh dấu ( pratice inputing  accent marks in each square:  
 

Dấu sắc  
 
 

Dấu huyền  
 
 

Dấu hỏi  
 
 

Dấu ngã  
 
 

Dấu nặng  
 
 

Dấu ă  
 
 

Dấu â,mũ  
 
 

Dấu móc  
 
 

Dấu ngang  
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TUẦN 01 (WEEK 01) 
09/12/09 

Chương Trình (Agenda)  
 

1. Điểm danh. 
       
2. Các em làm quen với các bạn trong lớp.  

 
 

                                  Giờ nghỉ giải lao 
 

3. Học bài mới. 
      Tập đọc bảng chữ cái, các dấu trong tiếng việt. 

 
4. Tập các dấu lập chữ. 

 
5. Tập hát và làm thủ công. 

 
 

Bài làm ở nhà (Homework) 
 

***Nhờ các phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà.  Các em 
 

 cần phải mang sách vở và dụng cụ học đầy đủ trước khi 
đến lớp*** 

 
1. Hãy điền vào chổ trống những chữ còn  thiếu trong bảng chữ cái. 
 
2. Tập đánh dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và các dấu lập chữ.   

 
        
 


